

Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
theo định hướng nghiên cứu)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Hệ thống cơ quan hiến định độc lập trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước hiện đại
Loại học phần: Bắt buộc
Mã số học phần: LHPHC-05                           Số tín chỉ của học phần:04
Các học phần tiên quyết(nếu có):1. 
                                                       2. 

II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	GS.TS. Thái Vĩnh Thắng
	ĐH Luật HN
	thaivthang_dhl@yahoo.com
	0913536591

	2
	PGS.TS. Tô Văn Hoà
	-
	tovanhoa_dhl@yahoo.com
	0903431369

	3
	TS. Trần Thái Dương
	-
	duonghlu@gmail.com
	0979898968

	4
	TS. Phạm Quý Tỵ
	-
	typhamquy@yahoo.com.vn
	0913212785


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
	- (Người học) nắm được những vấn đề chung về cơ quan hiến định độc lập trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện đại: khái niệm, mục đích, ý nghĩa của việc thiết lập cơ quan hiến định độc lập trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện đại, các loại thiết chế hiến định độc lập trong bộ máy nhà nước hiện đại và bộ máy nhà nước Việt Nam.
	- (Người học) nhận thức được nội dung cơ bản của các chế định cơ quan hiến định độc lập Việt Nam: Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước – Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức.
Về kỹ năng:
	- Vận dụng lí thuyết về kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền để phân tích, luận giải mục đích, ý nghĩa của việc thiết lập cơ quan hiến định độc lập trong bộ máy nhà nước hiện đại ở các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.
	- Phát triển kĩ năng so sánh, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam trong thể hiện các thiết chế hiến định độc lập; việc cụ thể hoá nội dung, tinh thần của Hiến pháp trong các văn bản luật.
	- Phát triển kĩ năng tìm kiếm, thu thập, hệ thống hoá, tổng quan các tài liệu nghiên cứu liên quan đến chuyên đề, phát hiện vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu; kĩ năng vận dụng quy định của pháp luật, liên hệ lí thuyết với thực tiễn đời sống xã hội.
(Xác định rõ mục tiêu của học phần là nhằm trang bị cho người học những kiến thức lý luận và thực tiễn nào; những kỹ năng chuyên môn và kỹ năng bổ trợ nào).
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Vấn đề/chuyên đề 1:Các vấn đề lý luận nền tảng về cơ quan hiến định độc lập
Họ và tên giảng viên: 1. PGS.TS. Tô Văn HoàEmail: nt                          Điện thoại: nt
2. TS. Trần Thái Dương      Email: ntĐiện thoại: nt
Nội dung giảng dạy:
	- Quyền lực truyền thống và nhu cầu kiểm soát quyền lực nhà nước truyền thống
	- Các cơ chế kiểm soát quyền lực NN truyền thống
	- Các cơ quan hiến định độc lập – sự hình thành, nhiệm vụ
	- Các loại hình cơ quan hiến định độc lập

Tài liệu tham khảo:
	1.	Đặng Văn Hải (2014), Kiểm toán nhà nước – một thiết chế độc lập trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Đặc san của Tạp chí Luật học: “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (2013) - bước tiến mới trong lịch sử lập hiến Việt Nam”, tr.19.
	2.	Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2016), Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013 (sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương X – Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, tr.391; 403.
	3.	Viện chính sách công và pháp luật (2013), Các thiết chế hiến định độc lập: Kinh nghiệm quốc tế và triển vọng ở Việt Nam (sách chuyên khảo), Nxb. ĐHQG Hà Nội: Nguyễn Văn Thuận, Các thiết chế chuyên biệt độc lập trong Hiến pháp: nhu cầu và mức độ hiến định, tr.25; Đặng Văn Hải, Thiết chế kiểm toán nhà nước trên thế giới và những gợi ý cho việc hiến định ở Việt Nam, tr.116.
	4.	Nguyễn Hữu Vạn (2015), Những điểm mới của Luật kiểm toán nhà nước năm 2015.
Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/28125002-nhung-diem-moi-cua-luat-kiem-toan-nha-nuoc-nam-2015.htmlLưu ý: Các tài liệu đưa vào Đề cương học phần nhất thiết phải có trong Thư viện của Trường, hoặc nếu Thư viện không có thì giảng viên phải cung cấp nguồn tài liệu để Thư viện chuẩn bị.
Vấn đề/chuyên đề 2:Hội đồng bầu cử quốc gia
Họ và tên giảng viên:    1. TS. Trần Thái DươngEmail: nt                          Điện thoại: nt        
                                        2. GS.TS. Thái Vĩnh Thắng    Email: nt                         Điện thoại: nt        
Nội dung giảng dạy: 
1. Khái niệm cơ quan bầu cử quốc gia
1.1. Khái niệm bầu cử
1.2. Định nghĩa khái niệm cơ quan bầu cử quốc gia
2. Các mô hình cơ quan bầu cử quốc gia và tổ chức bộ máy giúp việc của cơ quan bầu cử quốc gia 
2.1. Các mô hình cơ quan bầu cử quốc gia
2.1.1. Mô hình độc lập
2.1.2. Mô hình chính phủ
2.1.3. Mô hình hỗn hợp
2.2. Tổ chức bộ máy giúp việc của cơ quan bầu cử quốc gia
2.2.1. Trong mô hình độc lập
2.2.2. Trong mô hình chính phủ
2.2.3. Trong mô hình hỗn hợp
3. Cơ quan bầu cử quốc gia ở một số nước trên thế giới
3.1. Vị thế độc lập của cơ quan bầu cử quốc gia
3.2. Cấu trúc của cơ quan bầu cử quốc gia
3.3. Nhiệm kì của các thành viên cơ quan bầu cử quốc gia
3.4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan bầu cử quốc gia
Tài liệu tham khảo:
	1.	Đặng Văn Hải (2014), Kiểm toán nhà nước – một thiết chế độc lập trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Đặc san của Tạp chí Luật học: “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (2013) - bước tiến mới trong lịch sử lập hiến Việt Nam”, tr.19.
	2.	Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2016), Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013 (sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương X – Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, tr.391; 403.
	3.	Viện chính sách công và pháp luật (2013), Các thiết chế hiến định độc lập: Kinh nghiệm quốc tế và triển vọng ở Việt Nam (sách chuyên khảo), Nxb. ĐHQG Hà Nội: Nguyễn Văn Thuận, Các thiết chế chuyên biệt độc lập trong Hiến pháp: nhu cầu và mức độ hiến định, tr.25; Đặng Văn Hải, Thiết chế kiểm toán nhà nước trên thế giới và những gợi ý cho việc hiến định ở Việt Nam, tr.116.
	4.	Nguyễn Hữu Vạn (2015), Những điểm mới của Luật kiểm toán nhà nước năm 2015.
Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/28125002-nhung-diem-moi-cua-luat-kiem-toan-nha-nuoc-nam-2015.htmlLưu ý: Các tài liệu đưa vào Đề cương học phần nhất thiết phải có trong Thư viện của Trường, hoặc nếu Thư viện không có thì giảng viên phải cung cấp nguồn tài liệu để Thư viện chuẩn bị.
Vấn đề/chuyên đề 3: Thanh tra nghị viện
Họ và tên giảng viên:    1. PGS. TS. Tô Văn Hoà          Email: nt                          Điện thoại: nt        
                                       2. GS.TS. Thái Vĩnh Thắng     Email: nt                          Điện thoại: nt        
Nội dung giảng dạy: 
	- Sự hình thành của thanh tra nghị viện trên thế giới
	- Vị trí, chức năng của thanh tra nghị viện trong bộ máy nhà nước hiện đại
	- Đặc điểm của thanh tra nghị viện so với các loại thiết chế hiến định độc lập khác.
Tài liệu tham khảo: 
	1.	Đặng Văn Hải (2014), Kiểm toán nhà nước – một thiết chế độc lập trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Đặc san của Tạp chí Luật học: “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (2013) - bước tiến mới trong lịch sử lập hiến Việt Nam”, tr.19.
	2.	Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2016), Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013 (sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương X – Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, tr.391; 403.
	3.	Viện chính sách công và pháp luật (2013), Các thiết chế hiến định độc lập: Kinh nghiệm quốc tế và triển vọng ở Việt Nam (sách chuyên khảo), Nxb. ĐHQG Hà Nội: Nguyễn Văn Thuận, Các thiết chế chuyên biệt độc lập trong Hiến pháp: nhu cầu và mức độ hiến định, tr.25; Đặng Văn Hải, Thiết chế kiểm toán nhà nước trên thế giới và những gợi ý cho việc hiến định ở Việt Nam, tr.116.
	4.	Nguyễn Hữu Vạn (2015), Những điểm mới của Luật kiểm toán nhà nước năm 2015.
Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/28125002-nhung-diem-moi-cua-luat-kiem-toan-nha-nuoc-nam-2015.htmlLưu ý: Các tài liệu đưa vào Đề cương học phần nhất thiết phải có trong Thư viện của Trường, hoặc nếu Thư viện không có thì giảng viên phải cung cấp nguồn tài liệu để Thư viện chuẩn bị.
Vấn đề/chuyên đề 4: Kiểm toán nhà nước
Họ và tên giảng viên:    1. GS.TS. Thái Vĩnh Thắng         Email: nt                          Điện thoại: nt        
                                             2. TS. Trần Thái Dương               Email: nt                          Điện thoại: nt        
Nội dung giảng dạy: 
	- Sự hình thành và phát triển của kiểm toán nhà nước trong bộ máy nhà nước hiện đại.
	- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm toán nhà nước
	- Kiểm toán nhà nước ở Việt Nam
Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
Vấn đề/chuyên đề 5: Các cơ quan hiến định độc lập khác
Họ và tên giảng viên:   1. GS.TS. Thái Vĩnh Thắng         Email: nt                          Điện thoại: nt        
                                     2. PGS.TS. Tô Văn Hoà               Email: nt                          Điện thoại: nt        
Nội dung giảng dạy: 
	- Cơ quan nhân quyền quốc gia
	- Thiết chế bảo vệ hiến pháp
Tài liệu tham khảo: 
	1.	Đặng Văn Hải (2014), Kiểm toán nhà nước – một thiết chế độc lập trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Đặc san của Tạp chí Luật học: “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (2013) - bước tiến mới trong lịch sử lập hiến Việt Nam”, tr.19.
	2.	Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2016), Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013 (sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương X – Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, tr.391; 403.
	3.	Viện chính sách công và pháp luật (2013), Các thiết chế hiến định độc lập: Kinh nghiệm quốc tế và triển vọng ở Việt Nam (sách chuyên khảo), Nxb. ĐHQG Hà Nội: Nguyễn Văn Thuận, Các thiết chế chuyên biệt độc lập trong Hiến pháp: nhu cầu và mức độ hiến định, tr.25; Đặng Văn Hải, Thiết chế kiểm toán nhà nước trên thế giới và những gợi ý cho việc hiến định ở Việt Nam, tr.116.
	4.	Nguyễn Hữu Vạn (2015), Những điểm mới của Luật kiểm toán nhà nước năm 2015.
Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/28125002-nhung-diem-moi-cua-luat-kiem-toan-nha-nuoc-nam-2015.htmlLưu ý: Các tài liệu đưa vào Đề cương học phần nhất thiết phải có trong Thư viện của Trường, hoặc nếu Thư viện không có thì giảng viên phải cung cấp nguồn tài liệu để Thư viện chuẩn bị.
Vấn đề/chuyên đề 6:Cơ quan hiến định độc lập trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện đại
Họ và tên giảng viên:   1. TS. Trần Thái Dương               Email: nt                          Điện thoại: nt        
                                      2. TS. Phạm Quý Tỵ                   Email: nt                          Điện thoại: nt        
Nội dung giảng dạy: 
1. Khái quát quá trình hình thành các cơ quan hiến định độc lập ở Việt Nam
1.1. Giai đoạn thứ nhất – trước Hiến pháp năm 2013
1.2. Giai đoạn thứ hai – Từ Hiến pháp năm 2013 đến nay
2. Các cơ quan hiến định độc lập ở Việt Nam
2.1. Hội đồng bầu cử quốc gia
2.1.1. Khái niệm, vị trí, tính chất, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia
2.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng bầu cử quốc gia
2.2. Kiểm toán nhà nước
2.2.1. Khái niệm, vị trí, tính chất, chức năng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước
2.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước
2.2.3. Cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước
3. Nhận xét và đề xuất ý kiến 
3.1. Nhận xét về cơ quan hiến định độc lập Việt Nam
3.1.1. Nhận xét chung về các cơ quan hiến định độc lập
3.1.2. Nhận xét về từng cơ quan hiến định độc lập
3.2. Một số ý kiến đề xuất
3.2.1. Hoàn thiện pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật
3.2.2. Xây dựng bộ máy nhà nước
3.2.3. Vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
Tài liệu tham khảo: 
	1.	Đặng Văn Hải (2014), Kiểm toán nhà nước – một thiết chế độc lập trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Đặc san của Tạp chí Luật học: “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (2013) - bước tiến mới trong lịch sử lập hiến Việt Nam”, tr.19.
	2.	Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội (2016), Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013 (sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội: Chương X – Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, tr.391; 403.
	3.	Viện chính sách công và pháp luật (2013), Các thiết chế hiến định độc lập: Kinh nghiệm quốc tế và triển vọng ở Việt Nam (sách chuyên khảo), Nxb. ĐHQG Hà Nội: Nguyễn Văn Thuận, Các thiết chế chuyên biệt độc lập trong Hiến pháp: nhu cầu và mức độ hiến định, tr.25; Đặng Văn Hải, Thiết chế kiểm toán nhà nước trên thế giới và những gợi ý cho việc hiến định ở Việt Nam, tr.116.
	4.	Nguyễn Hữu Vạn (2015), Những điểm mới của Luật kiểm toán nhà nước năm 2015.
Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/28125002-nhung-diem-moi-cua-luat-kiem-toan-nha-nuoc-nam-2015.htmlLưu ý: Các tài liệu đưa vào Đề cương học phần nhất thiết phải có trong Thư viện của Trường, hoặc nếu Thư viện không có thì giảng viên phải cung cấp nguồn tài liệu để Thư viện chuẩn bị.

3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	[bookmark: _GoBack]1
	[bookmark: _Hlk519884389]Các vấn đề lý luận nền tảng về cơ quan hiến định độc lập
	4
	
	2
	8
	14

	2
	[bookmark: _Hlk519884597]Hội đồng bầu cử quốc gia
	4
	
	2
	8
	14

	3
	[bookmark: _Hlk519884940]Thanh tra nghị viện
	4
	
	2
	8
	14

	4
	[bookmark: _Hlk519885116]Kiểm toán nhà nước
	4
	
	2
	8
	14

	5
	[bookmark: _Hlk519885251]Các cơ quan hiến định độc lập khác
	4
	
	2
	8
	14

	6
	[bookmark: _Hlk519885371]Cơ quan hiến định độc lập trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện đại
	4
	
	2
	8
	14


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1.Kiểm tra thường xuyên:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá:Bài thi viết trên lớp 45 phút.
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm 10.
c) Điểm thưởng: Giảng viên có thể cho điểm thưởng (tối đa 3 điểm) đối với các học viên tích cực trong giờ thảo luận. Điểm thưởng được cộng vào điểm kiểm tra thường xuyên.
d) Trọng số điểm:  30%
4.2.Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết 180 phút hoặc tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm 10.
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:Các vấn đề lý luận nền tảng về cơ quan hiến định độc lập
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Quyền lực truyền thống và nhu cầu kiểm soát quyền lực nhà nước truyền thống
- Các cơ chế kiểm soát quyền lực NN truyền thống
- Các cơ quan hiến định độc lập – sự hình thành, nhiệm vụ
	· Giảng lý thuyết/thảo luận;
· Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
· Các hình thức khác…
	· 

	Buổi 2
	- Các loại hình cơ quan hiến định độc lập
	- Giảng lý thuyết/thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	

	Buổi 3
	1.1 
	
	


2. Vấn đề/chuyên đề 2:Hội đồng bầu cử quốc gia
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái niệm cơ quan bầu cử quốc gia
1.2. Mô hình cơ quan bầu cử quốc gia

	Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	1.3. Cơ quan bầu cử quốc gia ở một số nước
	Làm việc nhóm
	2

	
	
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình bài tập nhóm.

	8


3. Vấn đề/chuyên đề 3:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Sự hình thành của thanh tra nghị viện trên thế giới
- Vị trí, chức năng của thanh tra nghị viện trong bộ máy nhà nước hiện đại

	· Giảng lý thuyết/thảo luận;
· Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
· Các hình thức khác…
	· 

	Buổi 2
	- Đặc điểm của thanh tra nghị viện so với các loại thiết chế hiến định độc lập khác.độc lập
	- Giảng lý thuyết/thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	



4. Vấn đề/chuyên đề 4:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Sự hình thành và phát triển của kiểm toán nhà nước trong bộ máy nhà nước hiện đại.
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm toán nhà nước
	· Giảng lý thuyết/thảo luận;
· Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
· Các hình thức khác…
	· 

	Buổi 2
	- Kiểm toán nhà nước ở Việt Nam
	- Giảng lý thuyết/thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	



5.Vấn đề/chuyên đề 5:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
		- Cơ quan nhân quyền quốc gia
	- Thiết chế bảo vệ hiến pháp
	· Giảng lý thuyết/thảo luận;
· Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
· Các hình thức khác…
	· 

	Buổi 2
		- Cơ quan nhân quyền quốc gia
	- Thiết chế bảo vệ hiến pháp

	- Giảng lý thuyết/thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Các hình thức khác…
	


6. Vấn đề/chuyên đề 6:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái quát quá trình hình thành các cơ quan hiến định độc lập ở Việt Nam
1.2. Các cơ quan hiến định độc lập ở Việt Nam (Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước)
1.3. Nhận xét và đề xuất ý kiến
	Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	
	Làm việc nhóm
	2

	
	
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình bài tập nhóm.

	8




	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)








Tên học phần		Mã số: LHPHC-05
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